


	


Ngày quán niệm đầu tháng 1 năm 2007
Ngày quán niệm đầu tháng 1 năm 2007 sẽ được tổ chức vào thứ Bẩy 6 tháng 1 từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều tại Unitarian Universalist Congregation of Fairfax (UUCF), 2709 Hunter Mill Road, Oakton, VA 22124.  Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa là lễ truyền giới Tiếp Hiện và Năm Giới tại thiền đường lớn của nhà thờ.  Quý vị có thể vào trang nhà tại http://mpcf.org để xem bản đồ và đường đi tới UUCF.  Chương trình tu học trong ngày:

  9:00 sáng    Lễ truyền giới Tiếp Hiện, Năm Giới
12:00 trưa     Ăn trưa và nghỉ trưa.

2:00-3:00    Xem băng hình pháp thoại của thầy Nhất Hạnh

3:15-4:15     Thiền trà, trao đổi kinh nghiệm tu học

4:30-5:00     Tọa thiền, chia tay

Kính xin quý thiền sinh đem theo thức ăn chay để ăn trưa và mặc y phục thoải mái để ngồi thiền.

Chương trình tu học năm 2007:

Dưới đây là chương trình tu học của tăng thân Thuyền Từ trong năm 2007.  
	6 tháng 1
3 tháng 2

3 tháng 3

5 tháng 5

2 tháng 6

7 tháng 7

4 tháng 8

6 tháng 10

3 tháng 11

1 tháng 12
	Các ngày quán niệm hàng tháng của tăng thân Thuyền Từ tại  UUCF Oakton, VA từ 10:00 sáng tới 5:00 giờ chiều.

	5-8 tháng 4
31 tháng 8 – 3 tháng 9
	Khóa tu cho người nói tiếng Việt do tăng thân Thuyền Từ tổ chức tại Claymont Court, WV

	18-20 tháng 5

19-21 tháng 10

7-9 tháng 12
	Khóa tu cho người nói tiếng Anh do Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm tổ chức tại Claymont Court, WV

	13 tháng 1
17 tháng 2

24 tháng 3

14 tháng 4

12 tháng 5

9 tháng 6

14 tháng 7

25 tháng 8

15 tháng 9

13 tháng 10

10 tháng 11

15 tháng 12
	Các ngày quán niệm hàng tháng do Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm tại  UUCF Oakton, VA từ 9:15 sáng tới 4:30 chiều.

	27 tháng 1
10 tháng 2

10 tháng 3

28 tháng 4

26 tháng 5

23 tháng 6

28 tháng 7

22 tháng 9

24 tháng 11

22 tháng 12
	Các nửa ngày quán niệm hàng tháng do Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm tại  UUCF Oakton, VA từ 8:45 sáng tới 1:00 chiều.


Tin ngắn:

1. Thứ Bẩy 13 tháng 1 năm 2007 sẽ có một ngày quán niệm do anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng dẫn bằng Anh ngữ từ 9:15 sáng tới 4:30 chiều tại Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm (MPC) Unitarian Universalist Congregation of Fairfax, 2709 Hunter Mill Rd, Oakton, VA, 22124.  Muốn biết thêm chi tiết xin tới trang nhà tại http://mpcf.org hoặc liên lạc với MPC tại số (703) 938-1377.

2. Thứ Bẩy 27 tháng 1 năm 2007 sẽ có nửa ngày quán niệm do anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng dẫn bằng Anh ngữ từ 8:45 sáng tới 1:00 chiều tại Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm (MPC) Unitarian Universalist Congregation of Fairfax, 2709 Hunter Mill Rd, Oakton, VA, 22124.  Muốn biết thêm chi tiết xin tới trang nhà tại http://mpcf.org hoặc liên lạc với MPC tại số (703) 938-1377.

3. Để nội dung của lá thư tu học này thêm phần phong phú, Thuyền Từ rất mong được nhận đóng góp của quý vị như thơ, văn, chuyện vui trong sự tu tập, cách thức nấu các món ăn chay.  Xin gửi những đóng góp này về Thuyền Từ tại thuyentu@crpcv.org

.

4. Quý vị có thể đọc lá thư tu học của Thuyền Từ tại http://crpcv.org/thuyentu/thutuhoc/.

5. Nếu quý vị muốn nhận lá thư tu học bằng điện thư, xin liên lạc với Thuyền Từ  tại thuyentu@crpcv.org

.

Trái Tim Của Bụt  (tiếp theo)
viết bởi thầy Nhất Hạnh, Lá Bối xuất bản năm 1997.

Diệt cũng có ba chuyển.  Diệt là sự vắng mặt của đau khổ, tức là hạnh phúc, là xác nhận sự có mặt của an lạc.  Trước đây, ta không mang nỗi đau khổ mà ta đang mang bây giờ.  Chung quanh ta có những người không mang nỗi đau khổ này.  Đó là xác nhận có trạng thái không bệnh, có tình trạng giải thoát, an lạc, có hạnh phúc.  Nếu không nhận diện được nỗi khổ thì ta không có năng lực diệt khổ.  Người mắc bệnh nhức đầu, biết xác nhận mình có đau đầu, đó là sự thật thứ nhất.  Rồi xác nhận nguyên do vì sao mình bị nhức đầu là sự thật thứ hai.  Xác nhận rằng có tình trạng không đau đầu chính mình đã hưởng trong quá khứ và mình sẽ được hưởng trong tương lai nếu mình chịu chữa bệnh, xác nhận có những người không đau đầu chung quanh mình đó là sự thật thứ ba.  Sự an lạc này, sự thật về diệt này, cần phải được chứng, cần phải được thực hiện.  Tôi muốn trở lại trạng thái an lạc cũ, tôi muốn sống trong trạng thái an lạc như anh, vì anh đang không có căn bệnh như tôi, đó là khuyến chuyển.  Và thứ ba, chứng chuyển, là trạng thái diệt bệnh đã được chứng nghiệm.  Đây, tôi đã đạt tới an lạc rồi, tôi không còn đau đầu nữa.
Và đạo cũng có ba chuyển.  Chuyển thứ nhất là nhìn thấy đây là con đường, đây là phương pháp diệt khổ.  Xác nhận có một con đường, một phương pháp, nhận rõ con đường đó và phương pháp đó giúp cho ta thoát khổ đau và đạt tới an lạc.  Chuyển thứ hai là đạo này cần được tu tập, đó là khuyến chuyển.  Thao thức, ước muốn thực tập, vì ta biết rằng chỉ có thực tập mới đưa tới chuyển hóa.  Không thể cầu một đấng thiêng liêng nào tu hộ cho mình chuyển hóa, ta phải tự mình tu.  Nếu muốn tới thì ta phải đi bằng hai chân của ta.  Thứ ba là tu chứng đạo.  Đạo đã thực tập rồi thì cố nhiên diệt đã chứng, tập đã đoạn và khổ đã liễu tri.
Trong bài pháp thoại đầu tiên của Bụt, chúng ta thấy ngay đạo Bụt không phải là một tôn giáo thờ cúng.  Không cầu xin một đấng thiêng liêng nào ban hạnh phúc và cởi bỏ khổ đau cho mình, ta phải đi bằng hai chân ta trên con đường diệt khổ.  Mỗi diệu đế co ba hành động, nhân với bốn sự thật thành mười hai.  Gọi là Tam chuyển và Thập nhị tướng.

Bụt nói với năm vị đệ tử rằng: “Các thầy, ngày xưa khi tôi chưa rõ diện mục của khổ, tập, diệt và đạo, thì tôi chưa nói tôi là người hoàn toàn giác ngộ.  Nhưng giờ đây tôi đã nhận rõ được diện mục của khổ, tôi đã liễu tri khổ.  Tôi đã nhận diện được tập, tôi đã đoạn trừ tập.  Tôi đã nhận diện được diệt, tôi đã chứng được diệt.  Tôi đã nhận diện được đạo, tôi đã tu thành đạo.  Bây giờ tôi mới nói tôi là người chứng ngộ.”  Đó là một câu trong Kinh Tam Chuyển Pháp Luân.  Phật lại nói: “Này năm thầy khất sĩ, vì tôi có thể thấy được bằng thực chứng ba chuyển và mười hai tướng trong bốn sự thật này, cái thấy và sự tu chứng đó đã đem lại trí tuệ, đem lại ánh sáng, cho nên tôi mới tuyên bố trước tất cả các chư thiên, các loài ma, các bậc sa môn, các vị bà la môn trong tất cả các thế gian là tôi đã diệt hết phiền não và đã được giải thoát, chứng ngộ quả vị giác ngộ hoàn toàn.”  Câu nói đó cũng ở trong Kinh Tam Chuyển Pháp Luân.  Ta có thể thấy ban đầu năm vị đệ tử không tin Bụt đã giác ngộ, nhưng sau họ phải tin rằng Bụt đã giác ngộ vì Bụt đã nhận thức sâu sắc về bốn diệu đế.  Không phải ngài nhận thức bằng trí năng, mà bằng kinh nghiệm và thực chứng, vì ngài đã đi qua tam chuyển, thập nhị tướng.
Muốn giảng về tứ diệu đế, chúng ta cũng phải trải qua tam chuyển và thập nhị tướng.  Như vậy thì người nghe không những tin ngay mà có thể giác ngộ ngay.  Câu này được lập lại hai lần: “Này quý vị, khi tôi chưa thấy biết thực sự tam chuyển và thập nhị tướng của bốn sự thật thì tôi chưa bao giờ nói rằng tôi giác ngộ hoàn toàn.  Nhưng giờ đây tôi đã thấy biết thực sự được tam chuyển và thập nhị tướng của bốn sự thật, cho nên tôi mới tuyên bố trước mặt tất cả mọi loài rằng tôi là bậc giác ngộ hoàn toàn.”  Thấy biết thực sự là một câu trong Kinh, như thực tri kiến.  Tri là biết, kiến là thấy.  Biết không phải bằng trí năng, mà biết bằng kinh nghiệm, biết bằng cái thấy của mình.  Understanding and seeing things as they are, gọi là như thực tri kiến.  Như thật là yathabhutam.
Tứ Diệu Đế Là Phép Thực Tập
Tứ diệu đế không phải là một lý thuyết, tứ diệu đế là một công trình thực tập.  Khi chúng ta nói “cái khổ có thật”, chúng ta không đưa ra một lời tuyên bố suông.  Đây là cái khổ, đây là hành tướng của cái khổ.  Cái khổ này cần phải được nhận diện, cái khổ này cần phải được liễu tri.  Cái khổ này tôi muốn thấy rõ và hiểu rõ bản chất, nội dung và hành tướng của nó.  Cái khổ này tôi đã thấy rõ, tôi đã thấy được hành tướng, nội dung và bản chất của nó.  Đó là những bài thực tập chứ không phải là những lời tuyên giảng.  Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ chỉ lập lại những lời nói suông, chúng ta có thể sẽ nẩy sinh ý muốn chứng minh và lý luận rằng trong đời tất cả đều là khổ.  Việc đó tốn thì giờ, tốn cả cuộc đời chúng ta, và phí công Bụt dạy.
Sự thật thứ nhất, khổ đế, là một phép thực tập.  Sự thật thứ hai, tập đế, là một phép thực tập.  Sự thật thứ ba, diệt đế, là một phép thực tập.  Sự thật thứ tư, đạo đế, là một phép thực tập.  Và Bụt đã thực tập qua ba chuyển và mười hai tướng cho nên Bụt nói bài pháp thoại này với tất cả sức mạnh của một người giác ngộ.
Trong một Kinh khác, Kinh Tập Sanh, Bụt nói như sau: “Cái gì đã xảy ra cho ta, nếu ta quán chiếu sâu sắc vào tự thân nó, là ta đã bắt đầu đi trên đường giải thoát”.  Câu này có nghĩa là khi ta nhận diện khổ, khi thấy được khổ tập rồi, là con đường đưa tới an lạc đã bắt đầu.  Khổ có chứa đựng tập, khổ chứa đựng diệt, và khổ chứa đựng đạo.  Đó là nguyên tắc tương tức ta phải dùng vào bài học tứ diệu đế.

Đạo Bụt nói tới khổ, duhkha, nhưng chữ khổ nói tới trong đạo Bụt không giống ý niệm khổ những người khác nói.  Vì cái khổ Bụt nói liên hệ tới tập, diệt và đạo.  Có thể nhiều tôn giáo và truyền thống khác cũng nói tới khổ.  Nhưng nghĩa chữ khổ họ nói tới không cùng nghĩa với chữ khổ trong đạo Bụt.  Nếu không hiểu gì về tập, diệt và đạo thì ta chưa hiểu được chữ khổ mà Bụt nói đến.  Đó là nguyên tắc tương tức phải nắm vững trong khi học giáo lý.  Khi giảng dạy về khổ đế mà không làm cho người ta thấy được trong khổ đế có chứa đựng hạt giống của diệt, của đạo và của tập đế, thì cái khổ đó không phải là cái khổ mà Bụt nói đến.  Ta phải dùng ngọn đuốc nhân duyên soi vào để hiểu được giáo lý chân thật của Bụt.

Chúng ta phải hiểu rằng khổ đế được trình bày trong quá trình tu tập và chuyển hóa chứ không phải là để than thở.  Rất nhiều kinh điển như Kinh Tập Sanh đã nói rõ, là diệt và đạo nằm sẵn trong sự quán chiếu về khổ và khổ tập.  Một sự thật chứa sẵn đủ ba sự thật kia, hiểu như vậy mới đúng nguyên tắc duyên khởi của đạo Bụt.  Ngày xưa khi còn trẻ, tôi nói rằng tứ đế là nguyên tắc của sự thực tập, theo nguyên tắc trị liệu của y khoa.  Điều đó đúng.  Nhưng nay tôi thấy tứ diệu đế không phải chỉ là nguyên tắc của sự thực tập.  Tứ diệu đế là bản thân của sự thực tập.
Nhị Đế

Chúng ta mới chỉ dùng tới ngọn đuốc duyên khởi để soi sáng bốn sự thật.  Còn ngọn đuốc thứ hai nữa là nhị đế.  Những điều chúng ta vừa nói ở trên về tứ diệu đế nằm trong phạm vi tục đế.  Đó là lãnh vực của sự thật tương đối, trong đó có khổ, có lạc, trong đó ý tưởng, khái niệm và ngôn từ được sử dụng.  Đứng trên phương diện chân đế thì chúng ta phải hiểu tứ diệu đế cách khác.  Trong thế giới của sự thật tuyệt đối thì không có khổ mà cũng không có lạc.  Nói cách khác, cái vui của chân đế không phải là cái vui của tục đế.  Nhưng chúng ta phải biết chân đế không trái ngược với tục đế.  Khi thực tập trong phạm vi tục đế một cách  sâu sắc rồi, ta sẽ thấy chân đế tự nhiên hiển lộ.
Trong phạm vi tục đế, sự thật có giá trị tương đối.  Khổ là ngược lại với vui, cái vui đó có thể trở thành khổ, rồi khổ đó trở lại thành vui, v.v...  Trong phạm vi tục đế, chúng ta thường nói sinh ra là khổ, già là khổ, chết là khổ, thương nhau mà không được gần nhau là khổ, ghét nhau mà cứ phải nhìn mặt nhau mỗi ngày là khổ, đó là những cách diễn tả về cái khổ.  Nhưng đó là thuộc lãnh vực tục đế.  Chúng ta nên nhớ tục đế chỉ là những sự thật có giá trị tương đối.  Ví dụ sinh là khổ.  Đó là một sự thật khi chúng ta nhìn vào cuộc đời một con người từ khi sinh ra cho đến khi chết.  Nhưng ngược lại, ta cũng thấy khi một người mẹ sinh con ra thì cả nhà họ đều mừng vui.  Khi một người như là Siddhata được sinh ra là cả hoàng cung làm lễ ăn mừng.  Như vậy thì sinh cũng có thể là vui chứ không phải chỉ là khổ và sinh nhật vốn là một ngày vui.  Trong phạm vi tục đế, tùy theo cái cách nhìn của chúng ta mà một hiện tượng được nhận thức là vui hay là khổ.
Trời lạnh có thể làm chúng ta bị cảm, chúng ta khổ, chúng ta chết, thì ta nói lạnh là khổ.  Nhưng nếu chúng ta biết đốt lò sưởi, biết cách mặc áo cho ấm, thì không khí lạnh kia sẽ trở thành dễ chịu, có thể làm cho ta vui.  Cũng một câu nói kia mà người này nổi sùng, còn người khác mỉm cười, thì không phải câu nói đó gây khổ, mà cách tiếp nhận làm cho ta khổ hay không khổ.  Thành ra khổ không phải chỉ là những thực tại khách quan mà còn là những thực tại chủ quan.  Có những điều chúng ta cho là khổ nhưng người khác không coi là khổ.  Có những điều chúng ta cho là vui nhưng người khác không cho là vui.  Đó là phạm vi của tục đế, của sự thật tương đối.
Đứng trong phạm vi tuyệt đối, cái vui và cái khổ có một kích thước khác.  Ví dụ hai con gà sắp bị nhốt trong lồng để đem làm thịt.  Ở trong lồng, hai con đang tranh nhau những hạt ngô, hạt lúa.  Con này nói với con kia: “Ăn cái hạt lúa này ngon hơn.  Hạt bắp này hôi quá.”  Hai anh bàn nhau cái gì là vui, cái gì là khổ, không biết cái khổ thật sự của cả hai là sắp bị cắt tiết.  Mà đối với một con gà thì sự kiện không bị đem ra làm thịt là niềm vui lớn nhất.  Triết lý vê khổ vui của hai con gà nằm trong giới hạn tương đối.  Chúng ta nhìn từ quan điểm khác để thấy được cái mà hai con gà không thấy.  Thoát ra khỏi lồng, không bị làm thịt, đó mới là niềm vui thật sự.
(Còn tiếp)

Quỹ tu học:

Quỹ trước còn


                  $1181.24
Ðóng góp ngày quán niệm tháng 12
          240.00
Phước sương UUCF                       
         -100.00

In lá thư tu học tháng 12, 2006 
           -12.25
Gửi lá thư tu học tháng 12, 2006
           -22.29
Đóng góp cho chùa Làng Mai nhân dịp      -300.00

phái đoàn đi về Việt Nam năm 2007
Quỹ còn



        $986.70
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